TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐẢNG 
(Tính đến hết tháng 03/2022)

1. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NĂM ĐƯỢC GIỚI THIỆU
	NGƯỜI 
HƯỚNG DẪN
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
HỒ SƠ
	GHI CHÚ

	1 
	Phạm Thị Vinh
	Khoa LLCT
Chi bộ 1
	8/2018
	Nguyễn Thị Huyền Nga Lê Thị  Mai Hường
	Đang ở giai đoạn viết lý lịch
	

	2 
	Phạm Quỳnh Như
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	11/2019
	Lê Thị Mai Hường
Giang Phi Hùng
	Đã xác minh xong lý lịch, đang học lớp nhận thức về đảng
	

	3 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	12/2020
	Đinh Văn Đệ
Trịnh Hoàng Hiệp
	Đang đi xác minh lý lịch địa chỉ thứ sáu
	

	4 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	12/2020
	Nguyễn Thanh Tú
Giang Phi Hùng
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	5 
	Võ Thị Kim Thư
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	12/2021
	Lữ Xuân Trang
Lê Thị  Mai Hường
	Đang hoàn thiện phần viết lý lịch, đang học lớp nhận thức về đảng
	

	6 
	Lưu Thị Thúy 
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	1/2022
	Trần Thị Hồng Thu
Phan Thị Thùy Trang
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	7 
	Hồ Gia Bảo 
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	1/2022
	Lữ Xuân Trang
Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	8 
	Nguyễn Hoàng Thanh Ngân 
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	1/2022
	Lữ Xuân Trang
Lê Thị Hồng Vân
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	9 
	Lâm Thị Phương Thảo 
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	1/2022
	Đinh Văn Đệ
Cao Thị Hồng Thắm
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	10 
	Trần Thanh Trúc 
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	1/2022
	Đinh Văn Đệ 
Phạm Thi Thu Nga
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	11 
	Nguyễn Thị Thùy Tiên
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	1/2022
	Đỗ Thị Thơm
Nguyễn Thanh Tú
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	12 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Chi bộ 2
P.TS-ĐT
	2016
	Nguyễn Văn Chiến
	Đang viết lại lý lịch 
	Do bị thất lạc khi gửi đi xác minh

	13 
	Dương Thị Thủy
	Chi bộ 2
P. QT-DV
	2016
	Lê Quang Liêm
	Đang điều chỉnh lại lý lịch
	

	14 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa 
	Chi bộ 02
Tổ TT-PC
	10/2017
	Trương Thị Hồng
	Đang sửa lý lịch trên file mềm
	

	15 
	Nguyễn Cao Thắng
	Chi bộ 2
P. TC-HC-TH
	10/2017
	Lê Quang Liêm
(20/8/2018)
	Hoàn tất hồ sơ gửi đề nghị kết nạp đảng
	

	16 
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Chi bộ 2
Phòng TS-ĐT
	2015
	Nguyễn Văn Tấn
	Gửi hồ sơ đi xác minh lý lịch tại TP.HCM
	

	17 
	Nguyễn Kính 
	Chi bộ 2
Phòng KH-TC
	2018
	Lâm Viết Dũng
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	18 
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Chi bộ 2
Phòng KH-TC
	T12/2018
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Đã gửi hồ sơ đi xác minh lý lịch tại địa phương
	

	19 
	Lê Tiến Dũng
	Chi bộ 2
Phòng Quản lý KH và Hợp tác QT
	T6/2019
	Nguyễn Chí Nhân
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	20 
	Trang Thị Xuân Uyên
	Trưởng TT y tế 
	T12/2019
	Lưu Hoàng Hải Yến
Lê Quang Liêm
	Đang sửa lý lịch trên file 
	

	21 
	Huỳnh Thị Mai
	Chi bộ 2
P. TB -VT
	2016
	Nguyễn Văn Tấn
	
	Cấp ủy phân công đồng chí Văn Tấn liên hệ với quần chúng 

	22 
	Nguyễn Thị Huyền
	Chi bộ 2
TT Y tế
	2021
	Nguyễn Văn Chiến 
Võ Thị Xuân Thơ
	Gửi hồ sơ xác minh lý lịch tại tỉnh Tiền Giang
	

	23 
	Nguyễn Việt Tiến
	Chi bộ 2
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo 
	T3.2021
	Nguyễn Thị Nhung
 Đoàn Thanh niên
	Đã gửi hồ sơ đi xác minh lý lịch tại địa phương
	

	24 
	Hồ Văn Sĩ 
	Chi bộ 2
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	T6.2021
	Lâm Viết Dũng
	Đang hướng dẫn viết lý lịch
	

	25 
	Lê Hồng Phúc 
	Chi bộ 2
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp 
	T10.2021
	Phạm Hữu Tấn 
	Đang viết lý lịch trên file 
	

	26 
	Vương Hội Khánh
	Chi bộ 2
TT Điều hành và Quản lý dữ liệu
	T12.2021
	Nguyễn Hữu Thiện
Trương Thị Hồng   
	Đang viết lý lịch trên file
	

	27 
	Nguyễn Thụy Nghiêm
	Chi bộ 2
Phòng Kế hoạch – Tài chính 
	T3.2022
	Trương Thị Hồng
	Đang hướng dẫn viết lí lịch trên file
	

	28 
	Phạm Quang Vũ
	Chi bộ 3
Khoa Xây dựng
	19/6/2019
	Phạm Minh Nghĩa
Chung Trần Thế Vinh
	Đã cho đi xác minh Lý lịch từ T02/2022 (đ/c Vinh đảm nhiệm), đang xác minh nơi thứ 2.
	

	29 
	Cao Văn Tuấn
	Chi bộ 3
Khoa Điện – Điện tử
	19/6/2019
	Nguyễn Văn Yên
Huỳnh Ngọc Mai
	Quần chúng đã viết Lý lịch vào quyển Lý lịch đảng viên. Làm đề nghị Đảng uỷ cho đi xác minh lý lịch.
	

	30 
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Chi bộ 3
Khoa May – Thời trang
	09/4/2021
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
Hồ Ngọc Chi
	Đã cho đi xác minh Lý lịch từ T02/2022 (đ/c Thì đảm nhiệm), đang xác minh nơi thứ 2
	

	31 
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Chi bộ 3
Khoa Điện – Điện tử
	09/4/2021
	Huỳnh Ngọc Mai Nguyễn Văn Yên
	Đang viết lý lịch trên file
	

	32 
	Trần Giang Nam
	Chi bộ 3
Khoa Điện – Điện tử
	09/4/2021
	Châu Văn Bảo
Phạm Minh Nghĩa
	Đang viết vào quyển Lý lịch người xin vào đảng
	

	33 
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Chi bộ 3
Khoa Điện – Điện tử
	09/4/2021
	Quách Minh Thử
Phạm Minh Nghĩa
	Đang viết lý lịch trên file
	

	34 
	Hồ Văn Hóa
	Chi bộ 3
Khoa Động lực
	09/4/2021
	Võ Đắc Thịnh
Nguyễn Cao Phong
	Đang viết lý lịch trên file
	

	35 
	Cao Anh Duy
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Đinh Hồng Minh
	Đang tiến hành xác minh lý lịch.
	1 

	36 
	Nguyễn Hữu Phúc Khang
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đã xác minh lý lịch xong, thông qua Chi bộ để đề nghị Đảng bộ cấp trên công nhận Cảm tình đảng.
	2 

	37 
	Bùi Phạm Thanh Lâm
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đang tiến hành xác minh lý lịch.
	3 

	38 
	Lê Bảo Lam
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đã xác minh lý lịch xong, thông qua Chi bộ để đề nghị Đảng bộ cấp trên công nhận Cảm tình đảng.
	4 

	39 
	Nguyễn Thanh Nhã
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đã hoàn thành viết lý lịch, xin thông qua lý lịch để đề nghị cấp trên cho xác minh lý lịch.
	5 

	40 
	Tống Tấn Đạt
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Đang viết cuốn lý lịch nháp.
	6 

	41 
	Vũ Đức Tùng
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Đang viết cuốn lý lịch nháp.
	7 

	42 
	Nguyễn Thanh Nhàn
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Đã viết lý lịch cuốn nháp lần 1, đang tiếp tục chỉnh sửa lý lịch.
	8 

	43 
	Nguyễn Thanh Triều
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Hồ Minh Lợi
	Đang viết cuốn lý lịch nháp và quần chúng đang tham gia dân quân tự vệ và đang đi thực tập nên chưa gặp quần chúng được. 
	9 

	44 
	Nguyễn Đức Tiến
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Hồ Minh Lợi
	Đang chỉnh sửa cuốn lý lịch nháp lần 3.
	10 

	45 
	Nguyễn Trường An
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Tất Thắng
	Đang chỉnh sửa cuốn lý lịch nháp lần 3.
	11 

	46 
	Trịnh Đạt Hưng
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Tất Thắng
	Đang chỉnh sửa cuốn lý lịch nháp lần 3.
	12 

	47 
	Nguyễn Nam Long
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Tất Thắng
	Đang chỉnh sửa cuốn lý lịch nháp lần 3.
	13 

	48 
	Trần Lâm Trường
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Tất Thắng
	Đang chỉnh sửa cuốn lý lịch nháp lần 3.
	14 

	49 
	Đồng Gia Cả
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Đã chỉnh sửa xong lý lịch trên file và cuốn nháp, đang chờ viết cuốn nháp hoàn chỉnh  nhưng chưa nộp lại.
	15 

	50 
	Võ Sĩ Cồ
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Đã thông qua lý lịch và đang viết lý lịch cuốn chính.
	16 

	51 
	Phạm Văn Thành
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Đang tiến hành xác minh lý lịch.
	17 

	52 
	Nguyễn Trung Kiên
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Đã chỉnh sửa xong file bản thảo lý lịch, đang viết cuốn nháp và chưa gửi lại
	18 

	53 
	Phan Văn Khương
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Đang tiến hành xác minh lý lịch. 
	19 

	54 
	Đặng Thị Mỹ Châu
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Lương Xuân Thịnh
	Đang tiến hành xác minh lý lịch. 
	20 

	55 
	Lê Hoàng Huy
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Lương Xuân Thịnh
	Đã thông qua lý lịch và đang viết lý lịch cuốn chính.
	21 

	56 
	Tống Hải Sơn
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Lương Xuân Thịnh
	Đã viết cuốn lý lịch nháp lần 2. Đang tiếp tục hoàn chỉnh và hoàn thiện lý lịch.
	22 

	57 
	Lâm Phúc Tân
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Lương Xuân Thịnh
	Đang chỉnh sửa lý lịch trên file word
	23 

	58 
	Trương Gia Kiệt
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Lương Xuân Thịnh
	Đang tiến hành xác minh lý lịch.
	24 

	59 
	Đào Duy Phúc
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Trần Thị Thu Hà
	Đang tiến hành xác minh lý lịch.
	25 

	60 
	Huỳnh Phương Phú
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Trần Thị Thu Hà
	Đang chỉnh sửa lý lịch trên file word
	26 

	61 
	Võ Thanh Tùng
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Trần Thị Thu Hà
	Đang chỉnh sửa lý lịch trên file word
	27 

	62 
	Hoàng Thắng Lợi
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Trần Thị Thu Hà
	Đang tiến hành xác minh lý lịch.
	28 

	63 
	Biện Thành Thi
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Yến Nhi
	Đã sửa file lý lịch lần 1, đang tiếp tục chỉnh sửa.
	29 

	64 
	Nguyễn Tấn Sĩ
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Yến Nhi
	Đã sửa xong lý lịch trên file word, đang viết lý lịch nháp.
	30 

	65 
	Võ Thị Lệ Thu
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Trung Dũng
	Đã viết xong lý lịch gốc, xin thông qua chi bộ để đề nghị đi  xác minh lý lịch.
	31 

	66 
	Nguyễn Phương Đông Á
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Nguyễn Trung Dũng
	Đã viết xong lý lịch gốc, xin thông qua chi bộ để đề nghị đi  xác minh lý lịch.
	32 

	67 
	Nguyễn Hồ Phương Anh
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Trung Dũng
	Quần chúng xin ngưng không phát triển đảng vì không đủ thông tin để viết lý lịch.
	33 

	68 
	Phan Nhật Tân
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Nguyễn Trung Dũng
	Quần chúng xin ngưng không phát triển đảng vì có dự định đi Nhật lao động và phát triển tương lai.
	34 

	69 
	Mai Lê Trà My
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Bùi Đức Phước
	Đang chỉnh sửa lý lịch trên file word.
	35 

	70 
	Phạm Hữu Hoàng
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Bùi Đức Phước
	Đã sửa xong lý lịch trên file word, đang viết lý lịch nháp.
	36 

	71 
	Đoàn Thị Ngọc Quyên
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Bùi Đức Phước
	Đang chỉnh sửa cuốn lý lịch nháp lần 3.
	37 


2. DANH SÁCH CẢM TÌNH ĐẢNG
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/
CHI BỘ
	NĂM ĐƯỢC GIỚI THIỆU
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
HỒ SƠ
	ĐÃ HỌC LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG
	GHI CHÚ

	1 
	Dương Đức Kiên
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	27/01/2016
	Hồ sơ đang ở Đảng uỷ Sở Giáo dục
	4/2021
	- Đã gửi hồ sơ lên Sở ngày 12.04.2021
- Về lí lịch 126 đảng ủy Sở đã gọi lên để hướng dẫn chỉnh sửa lại, 
- Quần chúng đã hẹn với đồng chí Tô Hồng Dũng (CB-VPĐU Sở) tuần sau sẽ gặp do tuần này đang dạy online suốt tuần
- Đã bổ sung lý lịch theo yêu cầu của Đảng uỷ Sở Giáo dục, -- Ngày 7.3.2022 Sở vẫn đề nghị gặp Sở để chỉnh sửa LL126
- Đảng vụ đã trình kí lần 2 LL126 của q/c 

	2 
	Đỗ Thị Ngát
	Khoa LLCT
Chi bộ 1
	12/2018
	Đang đề nghị kết nạp. 
	6/2021
	

	3 
	Hoàng Thị Trang
	Khoa LLCT
Chi bộ 1
	12/2018
	Đang đề nghị kết nạp.
	7.2021
	- Ngày 07.3.2022 Sở đề nghị bổ sung lý lịch 126 (do khai thiếu giai đoạn 1974-1977 của bố ruột) + bổ sung QĐ trao tặng 55 tuổi đảng của bố chồng 
- Ngày 21.03.2022 Đảng vụ đã gửi quần chúng file lý lịch đã sửa xong (q/c chưa gửi lại bản giấy để trình kí)

	4 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Chi bộ 03 
Khoa CN May-Thời trang
	2018
	
	7/2020
	Đã gửi hồ sơ lên Sở ngày 14.10.2020
- Ngày 7.3.2022 Sở đề nghị gặp Sở để chỉnh sửa LL126
- Ngày 20.03.2022 đã nộp sở LL126 đã chỉnh sửa lần 2

	5 
	Bùi Văn Tuấn Vũ
	Chi bộ Sinh viên
	T3.2021
	
	12.2021
	Đã được công nhận Cảm tình đảng tháng 12/2021 và đề xuất quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng.

	6 
	Lê Nguyễn Xuân Thiện
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	
	
	Đã được công nhận Cảm tình đảng tháng 3/2022 và đề xuất quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng.

	7 
	Nguyễn Hoàng Minh
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	
	
	Đã được công nhận Cảm tình đảng tháng 3/2022 và đề xuất quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng.



3. DANH SÁCH HỒ SƠ QUẦN CHÚNG ĐÃ GỬI ĐẢNG ỦY SỞ XEM XÉT KẾT NẠP
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHI BỘ
	Năm gửi hồ sơ đề nghị kết nạp
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Chi bộ 03 
Khoa CN May-Thời trang
	2018
	Đã gửi hồ sơ lên Sở ngày 14.10.2020
Ngày 01.03.2022, Sở nhắn lên gặp để hướng dẫn chỉnh sửa lý lịch 126
Ngày 07.03.2022, Sở nhắn lên gặp để hướng dẫn chỉnh sửa lý lịch 126

	2 
	Dương Đức Kiên
	Chi bộ 1
KHCB
	T4/2021
	Đã gửi hồ sơ lên Sở ngày 12.04.2021

	3 
	Đỗ Thị Ngát
	Khoa LLCT
Chi bộ 1
	12/2018
	Đã gửi hồ sơ lên Sở ngày 22.02.2022

	4 
	Hoàng Thị Trang
	Khoa LLCT
Chi bộ 1
	12/2018
	Đã gửi hồ sơ lên Sở ngày 12.02.2022




4. DANH SÁCH HỒ SƠ QUẦN CHÚNG ĐÃ GỬI ĐẢNG ỦY SỞ XEM XÉT KẾT NẠP (ĐÃ XONG SƯU TRA NHƯNG QUÁ HẠN)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHI BỘ
	Năm gửi hồ sơ đề nghị kết nạp
	Ghi chú

	
	
	
	
	




5. DANH SÁCH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC (tính từ tháng 9/2019)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NGÀY KẾT NẠP 
(DỰ BỊ)
	THỜI GIAN NỘP LÊN SỞ
	Thời gian nhận QĐ 
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Duy Linh
	Chi bộ SV
	27/07/2018
	20/9/2019
	19/12/2019
	

	2 
	Nguyễn Quốc Cường
	Chi bộ SV
	08/08/2018
	20/9/2019
	19/12/2019
	

	3 
	Trần Quốc Định
	Chi bộ 2
	12/09/2018
	8/10/2019
	19/12/2019
	

	4 
	Lưu Hoàng Hải Yến
	Chi bộ 2
	12/09/2018
	8/10/2019
	19/12/2019
	

	5 
	Nguyễn Trung Dũng
	Chi bộ Sinh viên
	7/09/2018
	8/10/2019
	19/12/2019
	

	6 
	Tăng Văn Phước
	Chi bộ Sinh viên
	27.6.2019
	14.8.2020
	2020
	

	7 
	Nguyễn Thành Nam
	Chi bộ 1
	29/05/19
	29.6.2020
	2020
	

	8 
	Lương Xuân Thịnh
	Chi bộ 2
	29/05/19
	29.6.2020
	2020
	

	9 
	Giang Phi Hùng
	Chi bộ 1
	28/08/2019
	28.8.2020
	2020
	

	10 
	Lê Thị Hồng Vân
	Chi bộ 1
	25/12/2019
	25.2.2021
	2021
	

	11 
	Lữ Xuân Trang 
	Chi bộ 1
	09/10/2019
	11.11.2020
	2021
	

	12 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Chi bộ 1
	25/12/2019
	25.2.2021
	2021
	

	13 
	Nguyễn Văn Đôn
	Chi bộ 3
	03/01/2020
	25.2.2021
	2021
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]

	14 
	Cao Thị Hồng Thắm
	Chi bộ 1
	19/03/2020
	17.6.2021
	
	Chi bộ 1 và Đảng bộ đã thực hiện giải trình nộp hồ sơ trễ

	15 
	Phan Thị Thùy Trang
	Chi bộ 1
	18/9/2020
	17.11.2021
	
	

	16 
	Phan Thị Ngọc Phượng
	Chi bộ 2
	15/9/2020
	28.10.2021
	2021
	

	17 
	Trương Hữu Lộc
	Chi bộ 2
	03/02/2021
	07/03/2021
	
	

	18 
	Hoàng Văn Viết 
	Chi bộ 2
	03/02/2021
	07/03/2021
	
	



6. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊNCHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG ĐẾN NƠI KHÁC (tính từ tháng 9/2019)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/
CHI BỘ
	NGÀY KẾT NẠP
	THỜI GIAN NỘP LÊN SỞ 
	Ngày nhận từ Sở để gửi về địa phương
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Văn Thiệu Qui
	Chi bộ SV
	19/05/2018
	08/10/2019
	28/11/2019
	

	2 
	Lê Đình Hòa
	Chi bộ SV
	20/7/2016
	20/7/2017
	04/12/2019
	

	3 
	Trần Kim Thu Liễu
	Chi bộ 1
	14/10/2009
	14/10/2010
	19/02/2020
	

	4 
	Lê Thành Quang
	Chi bộ SV
	19/08/2019
	
	07/02/2020
	

	5 
	Phạm Hồ Hải Đạm
	Chi bộ SV
	24/01/2017
	28/04/2020
	
	

	6 
	Trần Tuấn Thanh
	Chi bộ SV
	10/10/2016
	28/04/2020
	
	

	7 
	Lê Nguyễn Anh Tuấn
	Chi bộ SV
	19/05/2018
	28/04/2020
	
	

	8 
	Võ Minh Phương
	Chi bộ SV
	
	
	14.8.2020
	

	9 
	Trần Quốc Định
	Chi bộ SV
	
	
	14.8.2020
	

	10
	Nguyễn Ngọc Trang
	Chi bộ 2
	10/08/2017
	13.10.2021
	10.12.2021
	

	
	
	
	
	
	
	




1. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG VỀ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG (tính từ tháng 9/2019)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NGÀY KẾT NẠP (DỰ BỊ)
	THỜI GIAN NỘP LÊN SỞ
	Thời gian nhận về Đảng bộ Trường
	Ghi chú

	1 
	Tăng Văn Phước 
	Chi bộ SV
	
	28/10/2019
	4/11/2019
	Thiếu giấy nhận xét đảng viên dự bị của TC Đoàn TN (đã gửi) và bổ sung số lý lịch: 010913ĐNS cho Đảng ủy Sở ngày 21/10/2019
Về chi bộ ngày 4/11/2019

	2 
	Võ Công Tiến
	Chi bộ SV
	
	27/11/2019
	30/12/2019
	Đã chuyển về CBSV

	3 
	Nguyễn Bá Linh
	Chi bộ SV
	
	
	21/01/2020
	Đã chuyển về CBSV

	4 
	Nguyễn Dương Thanh
	Chi bộ SV
	
	15/4/2020
	21/04/2020
	Đã chuyển về CBSV

	5 
	[bookmark: _GoBack]Phan Thanh Hoàng
	Chi bộ 3
	
	
	9/2021
	Đã chuyển về CB3

	6 
	Giang Văn Tiến
	Chi bộ 3
	
	
	03/2022
	Đã chuyển về CB3



													Ngày 30 tháng 03 năm 2022	
														Người báo cáo
			

  
													          Trương Thị Hồng








